
Hàng hóa nhập khẩu 

Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 4 

năm 2011 

  Ước tính  
tháng 5 

năm 2011 
 

  Cộng dồn 
5 tháng 

năm 2011 
 

  5 tháng năm 
2011 so với cùng 
kỳ năm 2010 (%) 

 
     

  Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá  Lượng  Trị giá 

             TỔNG GIÁ TRỊ 
 

8930 
  

9200 
  

41335 
  

129,7 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
5172 

  
5330 

  
23694 

  
127,7 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
3757 

  
3870 

  
17641 

  
132,5 

             Mặt hàng chủ yếu 
           

 
Thuỷ sản  

 
43 

  
40 

  
182 

  
147,8 

 
Sữa và sản phẩm sữa 

 
60 

  
75 

  
313 

  
107,0 

 
Rau quả 

 
17 

  
25 

  
99 

  
93,8 

 
Lúa mỳ 229 80 

 
220 85 

 
1007 348 

 
102,1 145,1 

 
Dầu mỡ động thực vật 

 
73 

  
90 

  
377 

  
153,0 

 
Thức ăn gia súc và NPL 

 
151 

  
160 

  
924 

  
97,5 

 
Xăng dầu  1155 1124 

 
1000 934 

 
5142 4580 

 
93,1 130,1 

 
Khí đốt hóa lỏng 108 104 

 
100 103 

 
362 354 

 
103,7 127,2 

 
Sản phẩm khác từ dầu mỏ 

 
78 

  
80 

  
339 

  
90,9 

 
Hóa chất  

 
235 

  
270 

  
1098 

  
104,8 

 
Sản phẩm hoá chất 

 
201 

  
240 

  
972 

  
96,2 

 
Tân dược 

 
105 

  
140 

  
583 

  
91,5 

 
Phân bón  406 156 

 
320 127 

 
1545 576 

 
95,6 112,4 

 
Thuốc trừ sâu  

 
64 

  
70 

  
278 

  
87,5 

 
Chất dẻo  208 405 

 
235 452 

 
1041 1949 

 
116,1 137,8 

 
Sản phẩm chất dẻo 

 
132 

  
145 

  
642 

  
123,0 

 
Cao su 30 77 

 
30 80 

 
139 358 

 
114,5 143,7 

 
Gỗ và NPL gỗ 

 
121 

  
150 

  
517 

  
128,6 

 
Giấy các loại 89 93 

 
100 110 

 
441 450 

 
120,6 135,8 

 
Bông  29 107 

 
35 153 

 
167 580 

 
103,6 218,3 

 
Sợi dệt  50 145 

 
55 155 

 
256 694 

 
116,4 162,3 

 
Vải 

 
666 

  
750 

 
  2883 

  
144,2 

 
Nguyên PL dệt, may, giày dép 

 
279 

  
320 

 
  1238 

  
121,8 

 
Sắt thép  696 606 

 
730 642 

 
3099 2598 

 
90,1 115,6 

 
Kim loại thường khác 57 238 

 
65 276 

 
271 1126 

 
107,5 114,1 

 
Điện tử, máy tính và LK 

 
449 

  
500 

  
2260 

  
127,1 

 
Ô tô(*) 

 
283 

  
292 

  
1339 

  
123,7 

 
Trong đó:Nguyên chiếc 5.5 113 

 
5.5 132 

 
26.9 524 

 
145,7 165,4 

 
Xe máy(*) 

 
71 

  
80 

  
403 

  
113,8 

 
Trong đó:Nguyên chiếc 3.2 5 

 
3.2 5 

 
30.6 45 

 
78,9 95,2 

 
Phương tiện vận tải khác và PT 

 
121 

  
45 

  
317 

  
85,5 

  Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 
 

1207 
  

1250 
  

5900 
  

116,3 

 

(*)Nghìn chiếc, triệu USD. 
           

 


